PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

THÔNG TIN PHÁT SÓNG

CÁC TIẾT DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TUẦN TỪ 18/5 ĐẾN 23/5/2020
BỘ MÔN: TOÁN


	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ hai (18/5)
	H2
	10
	15h00
	Phương trình đường elip.
	Nguyễn Đức Thắng

	2
	Thứ năm (21/5)
	H2
	10
	13h30
	Ôn tập chương V.
	Ngân Văn Kỳ

	3
	Thứ năm (21/5)
	H2
	10
	14h15
	Luyện tập: Phương trình đường 
elip.
	Nguyễn Đức Thắng

	4
	Thứ hai (18/5)
	H2
	11
	17h10
	Đạo hàm của hàm số lượng 
giác( Tiết 3)
	Vũ Lan Anh

	5
	Thứ năm (21/5)
	H2
	11
	15h45
	Đạo hàm cấp 2
	Nguyễn Thị Phương Loan

	6
	Thứ năm (21/5)
	H2
	11
	16h30
	Khoảng cách (tiết 1)
	Mai Kim Bình

	7
	Thứ năm (21/5)
	H1
	12
	14h30
	ÔT chủ đề: Vectơ trong không 
gian - Quan hệ vuông góc; Khối đa 
diện (tiết 2)
	Phạm Anh Toàn

	8
	Thứ năm (21/5)
	H1
	12
	15h15
	ÔT chủ đề: Ứng dụng của đạo 
hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của 
hàm số (tiết 3)
	Nguyễn Bá Tuấn

	9
	Thứ bẩy (23/5)
	H1
	12
	14h30
	ÔT chủ đề: Ứng dụng của đạo 
hàm – Khảo sát và vẽ đồ thị của 
hàm số (tiết 4)
	Nguyễn Bá Tuấn





BỘ MÔN: HÓA HỌC
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GVd ạy

	1
	Thứ ba (19/5)
	H2
	10
	13h30
	Tốc  độ  phản  ứng  hóa  học (tiết 2)
	Nguyễn Hồng Thúy

	2
	Thứ ba (19/5)
	H2
	10
	14h15
	Cân bằng hóa học (tiết 1)
	Nguyễn Thu Thủy 

	5
	Thứ ba (19/5)
	H2
	11
	15h45
	Anđehit – Xeton (tiết 1)
	Bùi Thị Thanh Hoa

	6
	Thứ ba (19/5)
	H2
	11
	16h30
	Anđehit – Xeton (tiết 2)
	Bùi Thị Thanh Hoa

	3
	Thứ ba (19/5)
	H1
	12
	14h30
	Este (tiết 1)
	Bùi Diệu Linh 



BỘ MÔN: VẬT LÝ

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	3
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	10
	13h30
	Luyện tập về định luật bảo toàn cơ 
năng
	Trần Thị Ánh Tuyết

	6
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	10
	14h15
	Luyện tập về sự biến thiên động 
năng
	Phạm Vũ Bích Hằng

	7
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	11
	15h45
	Kính lúp
	Phạm Tuấn Đạt

	8
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	11
	16h30 
	Kính hiển vi-Kính thiên văn
	Lương Thùy Dương

	9
	Thứ sáu (22/5)
	H1
	12
	14h30
	Hệ thức độc lập với thời gian trong 
dao động điều hòa
	Hoàng Lan Hương

	
	Thứ sáu (22/5)
	H1
	12
	15h15
	Đại cương về sóng cơ
	Nguyễn Phi Long





BỘ MÔN: LỊCH SỬ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 1
	Thứ ba (19/5)
	H2
	10
	15h00
	Ôn tập chủ  đề: Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại.
	Nguyễn Thị Thu Hương

	3
	Thứ ba (19/5)
	H2
	11
	17h10
	ÔT CĐ:  Nhân dân Việt Nam kháng 
chiến chống TD Pháp 1873-1884
	Lê Thị Khuyên

	4
	Thứ ba (19/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập chủ đề: Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945- 2000)
	Lê Thị Thu

	
	Thứ ba (19/5)
	H1
	12
	16h00
	ÔT CĐ:  Quan hệ  quốc tế  trong và sau Chiến tranh lạnh và Cách mạng khoa học – công nghệ  và xu thế  toàn cầu hóa nửa sau 
thế kỷ XX
	Lê Thị Huyền



BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ năm (21/5)
	H2
	10
	15h00
	Ôn tập: Bản đồ. Các chuyển động 
chính của Trái Đất
	Nguyễn Thị Châu Loan

	2
	Thứ năm (21/5)
	H2
	11
	17h10
	Ôn tập: Khái quát nền kinh tế - xã 
hội thế giới
	Nguyễn Thị Lệ Phương

	
	Thứ bẩy (23/5)
	H1
	12
	15h15 
	Ôn tập: Kĩ năng làm việc với bảng 
số liệu và biểu đồ (tiết 3)
	Trần Thị Hồng Thúy

	
	Thứ bẩy (23/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn  tập: Kĩ năng làm việc với Atlat Địa lí Việt Nam (tiết 1)
	Đỗ Thị Loan



BỘ MÔN: TIẾNG ANH

	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	1
	Thứ tư (20/5)
	H2
	10
	13h30
	Unit 10: Ecotourism
Tiết 4: Speaking + Communication
	Võ Anh Tuấn

	2
	Thứ tư (20/5)
	H2
	10
	14h15
	Unit 10: Ecotourism
Tiết 5: Listening + Culture
	Võ Anh Tuấn

	3
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	10
	15h00
	Unit 10: Ecotourism
Tiết 6: Writing + Project
	Lê Hoàng Kim Khuê

	4
	Thứ tư (20/5)
	H2
	11
	15h45
	Unit 10: Healthy lifestyle and longevity
Tiết 4: Speaking + Communication
	Trần Hồng Hạnh

	5
	Thứ tư (20/5)
	H2
	11
	16h30
	Unit 10: Healthy lifestyle and longevity
Tiết 5: Listening + Culture
	Trần Hồng Hạnh

	6
	Thứ sáu (22/5)
	H2
	11
	17h10
	Unit 10: Healthy lifestyle and longevity
Tiết 6: Writing + Project
	Trần Hồng Hạnh

	7
	Thứ tư (20/5)
	H1
	12
	14h30
	ÔT CĐ 3: Future tenses 
Topic: Education and learning
	Thái Thị Phương Nga

	8
	Thứ tư (20/5)
	H1
	12
	15h15
	ÔT CĐ4:Articles/ Countable and Uncountable nouns 
Topic: Weather and Environment
	Nguyễn Bảo Trâm

	9
	Thứ sáu (22/5)
	H1
	12
	16h00
	ÔT CĐ5: Subject - Verb agreement
Topic: Entertainment
	Nguyễn Bảo Trâm





[bookmark: _GoBack]BỘ MÔN: NGỮ VĂN
	TT
	Thứ Ngày
	Kênh phát sóng
	Lớp
	Giờ phát sóng
	Tên bài dạy
	GV dạy

	 7
	Thứ hai (18/5)
	H2
	10
	13h30
	Rèn kỹ năng đoc,hiểu văn bản (T1)
	Nguyễn Tiến Lượng

	 8
	Thứ hai (18/5)
	H2
	10
	14h15
	Rèn kỹ năng đoc,hiểu văn bản (T2)
	Nguyễn Tiến Lượng

	 9
	Thứ tư (20/5)
	H2
	10
	15h00
	Rèn kỹ năng đoc,hiểu văn bản (T3)
	Nguyễn Tiến Lượng

	 4
	Thứ hai (18/5)
	H2
	11
	15h45
	Rèn kỹ năng đoc,hiểu văn bản (T3)
	Vũ Thanh Hòa

	 5
	Thứ hai (18/5)
	H2
	11
	16h30
	Rèn kỹ năng viết đoạn, viết bài 
văn nghị luận
	Nguyễn Thị Phương Lan

	 6
	Thứ tư (20/5)
	H2
	11
	17h10
	Rèn kỹ năng viết đoạn, viết bài 
văn nghị luận
	Nguyễn Thị Phương Lan

	 1
	Thứ hai (18/5)
	H1
	12
	14h30
	Ôn tập:
Tuyên ngôn độc lập (Tiết 1)
	Nguyễn Kim Anh

	 2
	Thứ hai (18/5)
	H1
	12
	15h15
	Ôn tập:
Tuyên ngôn độc lập (Tiết 2)
	Nguyễn Kim Anh

	 3
	Thứ tư (20/5)
	H1
	12
	16h00
	Ôn tập:
Tuyên ngôn độc lập (luyện đề)
	Nguyễn Thị Hương Thủy



